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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2024
V/v tồ chức thực hiện Quyết định số
51/QĐ HĐPH ngày 04/4/2024 cùa
Hội đồng phối họp phổ biến, giáo

dục pháp luật Trung ương

Kính gửi: Sở Tư pháp.

ủy ban lứiân dân tỉnh nhận được Quyết định số 51/QĐ-HĐPH ngàỵ
04/4/2024 của Hội đồng phối họp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về
phê duyệt Ke hoạch hoạt động của Hội đồng phối họp phổ biến, giáo dục pháp
luật Trung ương nãm 2024 (có Văn bản gửi kèm), về việc này, ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tư pháp căn cứ thức năng, nhiêm vụ được giao chủ trì, phối họp
với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định trên của
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; đối với nội dung
vượt thẩm quyền tham mưu^ đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ừiển lchai
thực hiện, bảo đảm hiệu quả, kịp thời, đúng quy định.

Nhận Công vãn này, yêu cầu đơn vị ừiển khai ứiực hiện./.tò^

Nơỉ nhận:
~ Hội đẳng PHPBGDPL Tư - Bộ Tư pháp;
- Như trên;
- Chù tịch, các PCT UBND tinh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
-Lưu: VT,NCKS. rr-7X111^

KT. CHU

Lại Văn Hoàn



Gơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ

HỘIĐÔNG PHÓIHỢP PHỎ BIỂN, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA vậrr NAM
GIAODỤCPHẢPLUẬTTRUNGƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5'ì /QĐ-HĐPH Hà Nội, ngày tháng if nãm 2024

QUYỂTĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp pliô biến,

giáo dục pháp luật trung ưong năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
PHỎ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Phổ biển, giáo dục pháp ỉuật ngày 20 thảng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngc^ 29 tháng ỉ ỉ năm 2022 của Chỉrúĩ

phả qự^ định chức năng, nhiệm vụ, qyyền hạn và cơ cấu tể chức cửa Bộ Tưpỉiáp;
Căn cứ Quyết định số 2ỉ/202ỉ/^'TTg ngày 21 tháng 6 năm 202Ỉ của

Thủ tướng Chỉnh phủ quy định về thành phân và nhiệm vụ, quyên hạn của Hội
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp ỉuật;

Căn cư Quyết định sổ ỉ52]/QĐ-'ĨTg ngày 06 tháng ĨO năm 2020 của Thủ
tướỉig Chỉnh phủ ban hành Kê hoạch thực hỉện Kêt luận sô 80-KL/TW ngày
20/6/2020 của Ban Bỉ thư;

Căn cứ Qựyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 202ỉ của Thủ
tưởng Chỉnh phủ về việc phân cóng công tác của Tỉĩủ íiĩớng và các Phỏ Thủ tưởng
Chỉnh phủ;

Căn cứ Quyết định sể 03/QĐ-HĐPH ngày Ỉ2 tháng ồỉ nãm 2022 của
Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp ỉuật trung ươỉig ban hành
Quy chế hoạt động của Hội đồng;

Theo đề nghị của Bộ ù^ưởỉĩg Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội
đồng phổi hợp phổ biến, giảo dục pháp luật trung ương.

QUYÉTĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Hội

đồng phối họp phổ biến, giáo dục pháp luật trưng ương nãin 2024.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày Icý ban hànli.
Điều 3. Các thànli viên Hội đồng, Cơ quan Thường trực của Hội đồng, Tổ

Thư ký của Hội đồng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm ứỊÌ hành Quyết định nàyy

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Thủ tuứng Chính phủ (để báo cáo);
- UBND, Hội đồng Phối hợp PBGDPL
tỉnh, thành phố trực thuộc trunệ ưởng;

- ủy ban trung ương Mặt trận Tô quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương cùa các tổ chức đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ ]ý TTg,

TGĐ CổngTTĐT;
- Lưu:VT7HĐPH(2b).
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họt PHỎ biển, CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨA việtnam
SgAb DỂG PBỊAP LUẬT TRUNG ƯONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

|W\ /7?W^SI5Ố# KÊ HOẠCH
Hoạt động của Hội đồng phối hợp phô biến,

giáo dục pháp luật trung ưong năm 2024
(Kèm theo Quyết định sồ 51/QĐ-HĐPHngàyOh thảng ỉi năm 2024

của Hội đồng phổi hợp phổ biến, giáo dục pháp ỉuật tì'ung ươtig)

L MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1, Mục đích:

a) Tiếp tục tổ chức ữiển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục
pháp luật (PBGDPL) tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022
của Hội nghị lần ữiứ 6 Ban Chấp hành Trung ưcmg Đảng khóa xin vê tiêp tục
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong
giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW); Kết luận số 80-KL/TW ngày 20
tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục ứiực hiện Chỉ ứiị số 32-CT/TW
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
(Kết luận số 80-lâl/TW); Luật PBGDPL; Quyết địrứi số 1521/QĐ-TTg ngày 06
tìiáng 10 năm 2020 của Thủ tưÓTiậ Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kêt
luận số 80-KL/TW (Quyết định so 1521/QĐ-TTg) và các văn bản hướng dẫn ứii
hành; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháiig 01 nãm 2024 của Chính phủ vê
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01
năm 2024 của Chính phù về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Ke hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trưcnig
kinh doanh và nâng cao nàng lực cạnh tranh quốc gia..

b) Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ưcmg (sau đây
gọi là Hội đồng) và từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện
công tác PBGDPL theo phương châm hướng về cơ sở, góp phân xây dựng ý
thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và phầp luật trong hệ thống chính trị và
toàn xã hội.

c) Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng và công tác PBGDPL phù
hợp với yêu cẩu tíiực tiễn.

2. Yêu cầu:

a) Bám sát nội dung, yểu càu triển khai công tác PBGĐPL trong điều kiện
hiện nay phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII củá Đảng, Nghị
quyết so 27-NQ/TW, Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg, các
văn bản có liên quan và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định.



b) Bảo đảm công tác PBGDPL được tồ chức triển kliại thực chất, hiệu
quả, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinil tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh trong năm 2024.

c) Xác định cụ thể nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của các thành viên Hội
đồng, Tồ Thư ký; phát huy vai trò của Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Họi
đồng ừong tồ chức, ừiển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu
quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các ho^ động.

n. NỘI DƯNG HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức các phiên họp của Hội đồng ứieo Quy chế hoạt động của Hội

đồng và thực hiện các giải pháp tãng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan
thường trực Hội đông phôi hợp PBGDPL tìiing ưcmg với các thành viên Hội
đồng.

a) Tổng kết công tác nàm 2023, triển khai nhiệm vụ nãĩĩi 2024 của Hội
đồng bằng hình thức phù hợp.

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.
- Chủ trì thực hiện: Phó Chù tịch Thường ưực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư

pháp.

- Phối họp thực hiện; Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Vãn
phòng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Quý I nàm 2024.
b) Tổ chức sơ kết công tác 6 ứiáng đầu năm 2024 của Hội đồng bằng hình

thức phù họp.
- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.
- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trường Bộ Tư

pháp.

- Phối họp thực hiện: Thành viên Hội đồng lậ đại diện lãnh đạo Văn
phòng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III năm 2024.
c) Ban hành vãn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tồ chức các buổi làm việc giữa

Cơ quan Thường trực Hội đồng, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng với các bộ,
ngành, địa phương đế kịp thời phát hiện, tham mưu các giải pháp cho Hội đồng
trong chỉ đạo triên khai có hiệu quả công tác PBGDPL.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện; Các ứiành viên Hội đồng.
- Thời gian ứiực hiện; Năm 2024.

2. Rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng.
- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường ừực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ

Tư pháp.



- Phối hợp tíiực hiện: Các bộ, ngành có đại diện lãnli đạo là thành viên
Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
3. Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy

vai ữò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, ỉriên khai công tác
PBGDPL.

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ban Nội
chính Trung ưcmg, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ưcmg.

- Phối hợp ứiực hiện: Các ứiành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ờ
trung ương và địa phưcmg có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn ưiển khai hoạt động của Hội đồng các cấp năm
2024 và triển khai công tác PBGDPL ữên cả nước, về nội đung, tập trung ừiên
khai eác luật mới được thông quá trong năm 2023, 2024 liên quan ừực tiêp, thiêt
thực đến người dân, doanh nghiệp, các vấn đê xã hội quan tâm, định hướng
dư luận xã hội. Triền khai cac chuyên đề PBGDPL chuyên sâu về các lĩnh vực
đất đai, nhà ở, bất động sản, kinh doanh bất động sản; ừái phiếu doanh nghiệp,
ỉao động; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chông tội phạm; p toàn
giao tìiồng đường bộ; an toàn vệ sinh tíiực phâm; pháp luật vê phòng, chông bạo
ỉực gia đình, phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật ừên không
gian mạng; chính sách cải cách tiền lương đôi với cán bộ, công chức, viên chức,
lưc lượng vũ ưang và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước; bảo vệ trẻ
em; thực hiện dân chủ ở cơ sở; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; đây mạnh công tác
tuyên truyền về tình hlnh tiiển khai và kết quả tliực hiện Quyêt định sô 06/QĐ-
TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát ừỉến ứng dụng dữ liệu dân cư, định
danh và xác thực điện từ phục vụ chuyên đôi số quôc gia giai đoạn 2022-2025,
tầm nhìn đến năm 2030 (Đồ án 06) tạo sự đông thuận trong xã hội và nhâii dân
tham gia thực hiện; truyền thông, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của pháp
luật quốc tế...

- Chủ tii thực hiện: Phó Chủ tịch Thường ừực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư
pháp; thành viên Hội đồng trực tiếp phụ ừách các ỉĩnh vực quản lý nhà nước liên
quan.

- Phối họrp thực hiện: Các thành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, tồ chức ờ
trung ương và địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và theo yêu cầu nhiệm vụ.
5. Chỉ đạo xây đựng và tồ chức làm điểm mô hình PBGDPL tại địa

phuong, cơ sở, tập ừung cho một sô đôi tượng đặc tìiù như trẻ em, thanh thiêu
niên lang thang cơ nhỡ, người lao động ừong doanh nghiệp, người khuyêt tật,
đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điêu
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khãn và ngư dân.

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng quản lý nhà nước về lĩnh vực
liên quan.



" Phối hợp thực hiện: Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng,
các ữiành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương
có liên quan.

- Thời gian thực hiện; Năm 2024 và theo yêu cầu nhiệm vụ,
6. Chĩ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội

theo Đe án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội ữong
quá trình xây dựng vãn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" (phê
duyệt kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ).

a) Chỉ đạo, theo dối, đôn đốc, kiểm ừa các bộ, cơ quan ngang bộ và ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố ừạrc thuộc trung ương thực hiển Đề an.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ ừưởng Bộ Tư
pháp.

- Phối họp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý I-II năm 2024.
b) Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội,

trọng tâm là các dự thảo luật trong Chương ừình xây dựng luật, pháp lệnh năm
2024; chỉ đạo việc đãng tải công khai, minh bạch nội dung tiếp thu, giải ừình ý
kiến góp ý, phản biện của người dân, cơ quan, tỗ chức.

- Chủ trì ứiực hiện: Thành viên Hội đồng là đại điện lãnh đạo các bộ,
ngành chủ trì soạn thảo dự thảo Luật.

- Phối hợp thực hiện: Cơ quan Thường tmc Hội đồng, các thành viên Hội
đông, cơ quan, tô chức có ỉiẽn quan và Uy ban nhân các tĩnh, thành phố trực
thuộc trung ương,

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ trong quá trình xây dựng vãn bản quy
phạm pháp luật.

c) Thực hiện chỉ đạo điểm truyền thông dự ứiảo chính sách trong quá trìnli
xây dựng và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Thi hành án
dân sự (sửa đôi); dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi); dự thảo Luật Đường bộ; dự
thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự thảo Luật Tư pháp người
chưa thành niên; dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; dự
thảo Luật Di sản vãn hóa (sửa đồi); dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Đâu giá tài sản; dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo
hiêm xã hội (sửa đôi); dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

- Chủ ừì thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp,
Bộ Tài nguyên và Môi trưcmg, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công
an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Toà áii nliân dân tối cao, Bộ Vãn hóa,
Thể thao và Du lịch.

Thành viển Hội đồng là đại diện lãnh đạo ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quôc Việt Nam chỉ đạo tô chức góp ý và phản biện xã hội đôi với các dự thảo
luật nêu ừên.



- Phối hợp thực hiện: Cơ quan Thường trực Hội đồng, các ửiành viên Hội
đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan và ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
d) Tổ chức các diễn đàn, đối thoại chính sách vói doanh nghiệp để tổng

hợp các khó khăn, vướng mắc trong ứii hành các chính sách, pháp luật, trong đó
có những bất cập từ thể chế, chính sách và để xuất cơ quan có thẩm quyền
nghiên cứu, giải quyết.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng, ủy ban nhân dân tỉnh,

thành phố ừực thuộc trung ưcrag và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Tliời gian tìiực hiện: Quý II-IV năm 2024.

7. Chỉ đạo điểm tíiực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật
của ngưòd dân" (phê duyệt kèm tlieo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày
11/8/2022 của Thủ tướng Chính ỊDhủ) tại một số địa phưooig và về lĩnh vực, nội
dung pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp để thúc đẩy,
nâng cao chât lượng, hiệu quả tô chức ứii hành pháp luật ở cơ sở. Ban hành
Khung tiêu chí và tổ chức đánh giá thí điểm tại các bộ, cơ quan ngang bộ và các
địa phương ửiuộc phạm vi thí điểm của Đe án 979.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ tmờng Bộ Tư
pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng, ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện; Theo Kế hoạch ừiển khai thực hiện Đe án.
8. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ưong Đề án về PBGDPL

được giao chủ trì tìiực hiện

- Chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng được giao chù trì chỉ đạo
thực hiện Đề án về PBGDPL.

- Phối hợp thực hiện: Các thàíih viên Hội đồng, ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuỘG trung ương và các cơ quan, tồ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.
9. Chỉ đạo triển kliai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh

nghiệm trong nước và nước ngoài trong xây dựng và tồ chức thực hiện công tác
truyên thông chính sách, thông tin pháp luật, tiếp cận pháp luật.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II-III năm 2024.

10. Chỉ đạo tồ chức các hoạt động hường ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
năm 2024, chú trọng tồ chức các hoạt động hướng về Gơ sở (Có Kế hoạch riêng).



- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trường Bộ Tư
pháp.

- Phối hợp thực hiện; Các thành viên Hội đồng và ủy ban nhân dân có
liên quan.

- Thời gian thực hiện: Nãin 2024 (cao điểm tập trung ữong 02 tháng,
ứiáng 10, 11 năm 2024).

11. Chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội
ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nói chung, tại vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng; tồ chức rà soát, khảo sát thực
trạng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật gắn vói triển
khai hiệu quả Đe án "Năng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật,
tuyên truyền viên pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2024 - 2030" sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Chủ trì tìiực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
- Phối họp thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

Uỷ ban Dân tộc, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào
tạo; các ứiành viên Hội đồng khác; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và ủy
ban nhân dân các tĩnh, ứiành phố trực ứiuộc ưung ưcmg.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

12. Tăng cường nguồn lực kinh phí cho công tác PBGDPL
a) Tham mưu, hướng đẫn ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực ứiuộc

trung ương quan tâm chỉ đạo lồng ghép, bố tĩỉ kinh phí từ Chưcmg ừình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030 cho công tác PBGDPL

- Chủ trì thực hiện: ủy viên Hội đồng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm ủy
ban Dân tộc.

- Phối hợp thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ ưưởng Bộ Tư pháp;
các thành viên Hội đồng khác có liên quan và ủy ban nhân dân các địa phương
vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

b) Tăng cường thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham
gia hoạt động PBGDPL, bao gồm: Chỉ đạo, hướng dẫn và tồ chức thực hiện các
hoạt động thu hút nguồn lựe xã hội tham gia PBGDPL; hướng dẫn, thu hút các
tồ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học; các
chức sắc, chức việc frong các tôn giáo, già làng, trường bản, người am hiểu pháp
luật... tham gia PBGDPL.

- Chủ tri thực hiện: Phó Chủ tịch Thường ừực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư
pháp; thành viên Hội đồng là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc, Phó
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
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- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính và
các thành viên khác của Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Nãm 2024.

13. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng
chuyển đổi số ừong công tác PBGDPL.

a) Xây dựng Đề án chuyển đổi số ừong công tác PBGDPL trình Thủ
tirớng Chính phù; triển khai thực hiện Dự án đầu tư công trung hạn "Xây dựng
hệ thống ứiông tin PBGDPL" để thiết lập dữ liệu thông tin pháp luật dùng
chung, kết nối, chia sẻ trong toàn quốc; tăng cửờng tính tương tác, phục vụ
người dân, doanh nghiệp.

- Chủ trì tlaực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư
pháp.

^ - Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông và các thành viên khác của Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở
trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, tiiànli phố trực ữiuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đe án chuyển đổi số trong cồng
tác PBGDPL: Tháng 12 nãm 2024.

+ Triển khai ửiực hiện Dự án đầu tư công trung hạn "Xây dựng hệ thống
thông tin PBGDPL": Năm 2024.

b) Chỉ đạo đưa cồng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia vận hành chính
tliức; cung câp, cập nhật thông tin trên cồng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật
của người dân, doanh nghiệp.

- Chủ tiì íỉiực hiện: Phó Chủ tịch Thường ùvc Hội đồng, Độ toởng Bộ Tư pháp.
- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở

trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc ừung ương.
- Thời gian thục hiện: Quý n năm 2024.

c) Chỉ đạo rà soát, áp dụng, nhân rộng các giải pháp chuvển đổi số trong
công tác PBGDPL; tăng cường thông tin pháp luật, PBGDPL trên mạng xã hội
bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin

- Chủ trì thực hiện; Phó Chủ tịeh Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên khác của Hội đồng; các bộ, cơ quan, tồ
chức ờ trung ương và Uy ban nhân dân các tỉnli, tliành phố tiạrc ứiuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

14. Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL ti-ong nhà
tniÒTig và các cơ sờ giáo dục nghê ngliiệp.

a) Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánli giá thực trạng công tác giáo dục pháp
luật ừong nhà trường theo Kế hoạch hoạt đọng cua Họi đồng năm 2023, chỉ đạo
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thực hiện đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và
giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; nâng cao hiệu quả
PBGDPL ngoài giờ lên lóp; tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho
giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật.

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Giáo đục và
Đào tạo.

- Phối hợp thực hiệri: Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
các thành viên khác của Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

b) Đưa nội dung phù hợp về Hiến pháp và Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam vào chưang trình đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống giáo dục
quốc dân ứieo quy định của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương.

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ ừưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.

- Phối hợp tiiực hiện; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
các thành viên khác của Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Nãm 2024.

c) Tồ chức kiểm tra công tác PBGDPL trong nhà ừưcmg, cơ sở giáo dục
nghề nghiệp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này
trong thời gian tới

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trường Bộ Giáo dục và
Đào tạo và Thứ trường Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý II-IIl năm 2024.

15. Tổ chức tổng kết việc ứiực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Chủ trì ứiực hiện: Phó Chủ tịch Thường ừực Hội đồng, Bộ ữưởng Bộ Tư pháp.
- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng là Phó Trưởng ban Ban

Tuyên giáo Trung ương, Thứ trường Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin
và Truyền thông, Bộ Vãn hoá - Thể thao và Du lịch; các thành viên khác của
Hội đồng và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thựcliiện: Quý IV năm 2024.

16. Tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2024 tại các bộj cơ quan, tổ
chức, địa phương (kiểin tra toàn diện và theo chuyên đề), cụ thể nliư sau:

a) Nội dung Idểm tra: Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được
giao theo Luật PBGDPL và các vãn bàn hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-
KX/TV/; Quyầ định số 1521/QĐ-TTg; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, Quyết



định số 25/2021/QĐ-TTg và các vãn bản hướng dẫn của Hội đồng, trong đó tập
trung một số nội dung sau đây:

- Tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL bộ, cơ quan, tổ
chức ở trung ương, địa phương.

- Thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo
dục nghề nghiệp.

- Tmh hình ứng đụng công righệ tìiông tin, chuyển đổi số trong'công tác PBGDPL.
- Nguồn nhân lực và kinh phí bảo đảm kinh phỉ cho công tác PBGDPL.
- Tình hình triển khai ứiực hiện các Chưcmg trình, Đê án về PBGDPL,

trọng tâiB là Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xắ hội
ừong quá trình xây dựng văn bãn quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"; Đê
án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"; Đê án vê PBGDPL
của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và ủy ban dân tộc.

- Phát hiện những mô hình hay, cảch ìàm hiệu quả, gương người tốt, việc
tốt ưong công tác PBGDPL.

- Tồ chức thi hành các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua,
nhất là Luật Đất đai, Luật Căn cước, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở,
Luật Các tồ chức tín dụng...

- Xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn cliế trong công
tác PBGDPL và công tác của Hội đồng; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả
công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng.

b) Thời gian, cơ quan được kiểm tra, phân công và cách thức kiểm tra.
Giao Phó Chủ tịch ThưÒTig trực Hội đồng, Bộ trưỏ-ng Bộ Tư pháp chủ trì,

phối hợp với các thành viên Hội đồng phân công các Đoàn kiểm tra phù họp với
thực tế. Tùy tình hình thực tế, Trường Đoàn kiểm tra quyết định cụ thể về nội
dung, cách ứiức kiểm tra (trực tiepj ữực tuyến hoặc qua báo cáo), thời 'giãn, địa
điểm kiểm tra.

IIL Tỏ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tổ chức thực hiện

.các nhiệm vụ được giao quy định tại Phần II của Ke hoạch này; chủ động chỉ
đạo PBGDPL thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, nhất là các Đề ^ về PBGDPL
được gĩaõ. Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp với Vãh
phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Ke hoạch này.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, giao Cơ quan Thường trực Hội đồng hướng
dẫn, đôn đốc Hội đồng các cấp ừoiĩg việc tổ chức các hoạt động cụ ứìể để ừiển
khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao ừong Nghị quyết số 27-NQ/TW gắn với
đổi mới công tác PBGDPL; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, Hội đồng các
cấp chỉ đạo các cơ qumi, đem vị tìiuộc bộj ngành, đoàn thể, lĩnh vực, địa bàn
được giao quảri lý để tồ chức ừiển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng;
định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan



10

Thường trực Hội đồng (Bộ Tư pháp) ứieo thời hạn quy định về chế độ báo cáo
định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

3. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này cùa Hội đồng, hoạt động
của Cơ quan Thường trực Hội đông và tô chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng
được bé trí trong nguồn kinh phí của Cơ quan Thường trực Hội đồng và các bộ,
cơ quan, tô chức, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà
nước./.
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